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Theo đề nghị tại Văn bản số 167/CV-TCH ngày 09/12/2025 

1 
NGUYỄN XUÂN THÀNH, Lô 123.68 Khu đô thị 

phía Tây, Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 
031076007967 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

2 
VŨ ĐÌNH VƯƠNG, Thôn Lương Quan, Trần 

Hưng Đạo, Hải Phòng 
030201010930 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

3 
VŨ THỊ NHƯ, 9/2 Đỗ Quang, Khu 11, Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng 
030183066793 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

4 
DƯƠNG HUY QUẢNG, 45 Bắc Sơn, Hải Dương, 

Hải Phòng 
030075013239 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

5 
NGUYỄN ĐÌNH ANH, TDP Phúc Lâm, Kinh 

Môn, Hải Phòng 
030204010254 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

6 
NGUYỄN HẢI NAM, Thôn Đỗ Xá, Vĩnh Lại, Hải 

Phòng 
030205006438 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

7 BÙI THU HÀ, Thôn 4, Ninh Giang, Hải Phòng 030301004893 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 



2 

 

 

 

8 
CAO XUÂN TÙNG, Khu dân cư số 5, Chí Linh, 

Hải Phòng 
030087009115 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

9 
VŨ THỊ THUỲ, 14/221 Tổ dân phố 6, Tân Hưng, 

Hải Phòng 
026188006062   X 

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

10 
ĐÀO DUY THÀNH, Thôn Phú Đan, Vĩnh Lại, 

Hải Phòng 
030086004911 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

11 
TĂNG BÁ CHUYÊN, Khu 17, Hải Dương, Hải 

Phòng 
030076015788 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức. 

12 
NGUYỄN THỊ THANH XUÂN, 237 Cao Bá 

Quát, Tân Hưng, Hải Phòng 
030186008549 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

13 
LÊ THỊ MAI TOAN, Số 4/441 Điện Biên Phủ 

Khu 5, Thành Đông, Hải Phòng 
033184004350 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

14 
TRẦN QUANG HUY, Thôn Phú An, Việt Hòa, 

Hải Phòng 
030089023345 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

15 
NGUYỄN THỊ HẬU, Số 12B Tuệ Tĩnh, Thành 

Đông, Hải Phòng 
030189007161 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

16 ĐÀO VĂN DŨNG, Thôn 2, Vĩnh Lại, Hải Phòng 030085000692 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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17 
VŨ VĂN TRỌNG, 8/18/167 Bình Lộc, Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng 
030082008551 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

18 
TRỊNH KHÁNH VÂN, 8B Chương Dương, Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng 
030303002537 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

19 
ĐẶNG VĂN CHÍNH, Thôn Thượng Dương, Trần 

Phú, Hải Phòng 
030096007803 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; 

20 
BÙI THỊ NGỌC ANH, Số 88 Nguyễn Bính, khu 

Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Phòng 
038186011920 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

21 
BÙI VĂN HOÀ, Khu Phú Lợi, Nguyễn Trãi, Hải 

Phòng 
030087008032 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

22 
LƯƠNG VĂN SỬU, Xóm Minh Phúc, Thôn 

Thiện Trang, Hà Nam, Hải Phòng 
030085001502 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

23 
PHẠM VĂN SONG, Số 96 Vũ Tông Phan, Tân 

Hưng, Hải Phòng 
030075007996 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

24 
NGUYỄN QUỐC BÌNH, Thôn Cự Lộc, Tứ Kỳ, 

Hải Phòng 
030090007447 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; 
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25 
PHẠM LONG BIÊN, Ngõ 39 Vũ Khâm Lân, Tân 

Hưng, Hải Phòng 
030089009212 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

26 
TRỊNH VĂN VƯƠNG, 8B Chương Dương, Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng 
030099000526 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

27 
TRẦN ĐỨC TẶNG, Thôn Xạ Sơn, Nam An Phụ, 

Hải Phòng 
030077010485 X   

Người có thu nhập thấp tại đô thị (có 

hợp đồng lao động) 

28 
NGUYỄN VĂN CHÍNH, Thôn Lâm Xuyên, An 

Phú, Hải Phòng 
030094003674 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

29 
NGÔ THỊ THANH YẾN, Số 46 Nguyễn Mại, Tân 

Hưng, Hải Phòng 
036179005949   X 

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

30 
HOÀNG VĂN THUẬN, Thôn Quảng Tân, Hợp 

Tiến, Hải Phòng 
030091000110 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; 

31 
BÙI THỊ DUNG, Xóm 7, Thôn An Xá, Trần Phú, 

Hải Phòng 
030178014069 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

32 
LƯƠNG THU HẬU, Số 4 Phố Vũ Tụ, Tổ dân phố 

12, Tân Hưng, Hải Phòng 
022178001710   X 

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 
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33 
ĐẶNG THỊ PHA, Số nhà 58/136, đường Phạm 

Văn Đồng, TDP Đỗ Xá, Tứ Minh, Hải Phòng 
030182020950   X 

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

34 
TRẦN THỊ DIỆU LINH, Khu La Tỉnh Bắc, Tứ 

Kỳ, Hải Phòng 
030195002801 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

35 
ĐINH THỊ HOÀI LY, Số 135 Nguyễn Phong Sắc, 

Tân Hưng, Hải Phòng 
030190002076 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

36 
VŨ THỊ THU HOÀN, 483 Điện Biên Phủ, Thành 

Đông, Hải Phòng 
030176016609 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

37 
TRẦN THỊ PHƯỢNG, 40/198 Nguyễn Hữu Cầu, 

Khu 10, Hải Dương, Hải Phòng 
030187003057 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

38 
HOÀNG ANH PHONG, TDP số 5, Hải Dương, 

Hải Phòng 
030077006972 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

39 
VŨ ĐÌNH NAM TRƯỜNG, Thôn Lương Quan, 

Trần Hưng Đạo, Hải Phòng 
030205010065 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

40 
NGUYỄN THỊ LINH, thôn Thượng Đồng, Ninh 

Giang, Hải Phòng 
030195002508 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

41 
NGÔ QUỐC THẢO, 24/30 Trịnh Hoải Đức, Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng 
030079008068 X   

Người có thu nhập thấp tại đô thị (có 

hợp đồng lao động) 

 


